
UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỨC 
 

Số:  53/QĐ-THYĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Yên Đức, ngày 19 tháng 01 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

                 Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa  

           năm học 2025-2026 

                  

            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỨC 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 

11, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về 

Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo, Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2024 của BDG&ĐT 

về việc phê duyệt SGK cấp Tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về 

việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về việc Phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh; Quyết định của Sở GDĐT: Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 15/5/2024  về việc phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;   

Căn cứ Hướng dẫn số 465/HD-PGD&ĐT ngày 15/3/2024 của Phòng GDĐT về tổ 

chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo tiểu học theo Thông tư số 27/2023/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT;  

Căn cứ Công văn số 75/PGD&ĐT ngày 14/01/2025 của PGD&ĐT TP Đông Triều 
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về việc báo cáo việc sử dụng SGK năm học 2024-2025 và tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

từ năm học 2025-2026 cấp tiểu học. 

Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sử dụng năm học 2025-

2026 của trường Tiểu học Yên Đức (sau đây gọi là Hội đồng) gồm các ông (bà) có 

tên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Bà Hoàng Thị Vân - Hiệu trưởng 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Mạc Thế Vinh - Phó Hiệu trưởng 

3. Thư ký Hội đồng: Bà Cao Thị Giang – Thư kí hội đồng 

4. Ủy viên Hội đồng: 8 người (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo 

khoa của trường; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng; Đánh giá việc 

triển khai và sử dụng SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính đến thời điểm báo 

cáo). Đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn; Tổ 

chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận  xét, đánh 

giá sách giáo khoa của giáo viên; danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn    lựa 

chọn; Tổng hợp, đề xuất với người đứng đầu danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên          

môn lựa chọn sau khi đã thẩm định đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi          hành Quyết định này. Hội đồng tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ. /. 
 
 

Nơi nhận: 
            - Phòng GD&ĐT (b/c); 
            - Như điều 3 (t/h); 
            - Đăng West nhà trường; 

             -Lưu VT, hồ sơ. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

                       Hoàng Thị Vân 
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DANH SÁCH 

Ủy viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sử dụng năm học 2025-2026   

(Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-THYĐ ngày 19 tháng 01 năm 2025 của Hiệu trưởng 

trường Tiểu học Yên Đức) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ  

1 Vũ Thuỳ Linh Tổ trưởng Tổ 4+5  Uỷ viên  

2 Bùi Thị Hồng Giáo viên lớp 5 Uỷ viên  

3 Nguyễn Thị Thìn Tổ trưởng Tổ 2+3 Uỷ viên  

4 Đỗ Thị Hồng Tổ trưởng Tổ 1 Uỷ viên  

5 Bùi Thuỵ Khanh Giáo viên Âm nhạc Uỷ viên  

6 Hà Thu Huyên Giáo viên Tiếng Anh Uỷ viên  

7 Bùi Thị Hương Giáo viên Mĩ thuật Uỷ viên  

8 Vũ Thu Thảo TPT- Dạy GDTC Uỷ viên  

9 Ngô Thị Thuỷ Trưởng ban CMHS Uỷ viên  

(Ấn định danh sách trên gồm có 9 người) 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN 

(Kèm theo Quyết định số  34/QĐ-THHTT ngày 19/01/2025  

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Đức) 

 
Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Thực hiện nhiệm vụ 

1 

 

 

 

 

Hoàng Thị Vân 

 

 

Hiệu trưởng 
Chủ tịch 

Hội đồng 

- Tổ chức tuyên truyền trong CB,GV,NV và 

CMHS về việc triển khai lựa chọn SGK theo 

Thông tư số 27/2023/ BGDĐT ngày 

28/12/2023 của Bộ GDĐT quy định việc lựa 

chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Ra quyết định thành lập Hội đồng;  

- Chỉ đạo đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). Chịu trách nhiệm về 

hoạt động của Hội đồng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch làm việc của Hội đồng; 

- Xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa 

sử dụng trong năm học 2024 -2025. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội 

đồng quy định tại khoản 1, Điều 6 của Thông 

tư số 27/2023/ BGDĐT ngày 28/12/2023 của 

Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong 

cơ sở GDPT; phân công nhiệm vụ của Phó Chủ 

tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên 

Hội đồng; 

- Điều hành các cuộc họp của Hội đồng, chủ trì 

thông qua biên bản làm việc sau mỗi phiên họp 

của Hội đồng; 

- Xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát 

sinh trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa; 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo 

quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 6 của Thông 

tư số 27/2023/ BGDĐT ngày 28/12/2023 của 

Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong 

cơ sở GDPT. 

- Chịu trách nhiệm giải trình về quyết định lựa 

chọn sách giáo khoa của Hội đồng;  

2 

 
Mạc Thế Vinh 

Phó Hiệu 

trưởng 

Phó Chủ 

tịch Hội 

đồng 

- Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng 

phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được 

giao. 

- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). Tham gia đầy đủ các 

phiên họp của Hội đồng. 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Tham mưu cho chủ tịch Hội đồng các văn bản 

chỉ đạo, tổ chức triển khai trong nhà trường. 

- Cùng chủ tịch Hội đồng giám sát, đôn đốc các 
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tổ chuyên môn triển khai thực hiện kế hoạch 

đảm bảo đúng tiến độ. 

- Chủ trì việc hướng dẫn giáo viên nghiên cứu, 

viết phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa các 

môn học, hoạt động giáo dục; tổng hợp kết quả, 

lập danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn 

lựa chọn, báo cáo Hiệu trưởng. 

- Tham mưa Xây dựng kế hoạch lựa chọn sách 

giáo khoa sử dụng trong năm học 2025 -2026. 

- Báo cáo Hội đồng kết quả thực hiện lựa chọn 

sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2025-

2026. 

- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức lựa chọn sách 

giáo khoa sử dụng trong năm học 2025 -2026 

của các tổ chuyên môn. 

- Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng 

phân công hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được 

giao. 

- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). Tham gia đầy đủ các 

phiên họp của Hội đồng. 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Tham mưu cho chủ tịch Hội đồng các văn bản 

chỉ đạo, tổ chức triển khai trong nhà trường. 

- Cùng chủ tịch Hội đồng giám sát, đôn đốc các 

tổ chuyên môn triển khai thực hiện kế hoạch 

đảm bảo đúng tiến độ. 

- Chủ trì việc hướng dẫn giáo viên nghiên cứu, 

viết phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa các 

môn học, hoạt động giáo dục; tổng hợp kết quả, 

lập danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn 

lựa chọn, báo cáo Hiệu trưởng. 

- Tham mưa Xây dựng kế hoạch lựa chọn sách 

giáo khoa sử dụng trong năm học 2025 -2026. 

- Báo cáo Hội đồng kết quả thực hiện lựa chọn 

sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2025-

2026. 

- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức lựa chọn sách 

giáo khoa sử dụng trong năm học 2025 -2026 

của các tổ chuyên môn. 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, 

chương trình làm việc của Hội đồng;  

- Tổng hợp ý kiến đánh giá việc triển khai và 

sử dụng SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 

(tính đến thời điểm báo cáo). Lập biên bản làm 

việc của Hội đồng. 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK do tổ 

chuyên môn lựa chọn. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội 

đồng phân công. 

- Tổng hợp hồ sơ nộp lưu trữ tại trường và hồ 

sơ nộp về Phòng GDĐT. 

- Tham gia thẩm định biên bản các cuộc họp của 

tổ chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá 

SGK của giáo viên, danh mục SGK do các tổ 

chuyên môn lựa chọn. 

- Tham gia lựa chọn SGK (theo sự phân công 
của tổ chuyên môn). 

3 Vũ Thùy Linh 
TTCM tổ  

4+5 
Ủy viên 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 

- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 
- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 

- Triền khai cho GV tổ 4+5 nghiên cứu Thông tư 

số 27/2023/ BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở 

GDPT, các văn bản, hướng dẫn của các cấp quản 

lý và các bản sách trong danh mục đã dược Bộ 

GDĐT phê duyệt theo các tiêu chí lựa chọn; 

- Chỉ đạo tổ 4+5 chức triển khai lựa chọn SGK 

tại tổ theo quy định ghi tại khoản 2, Điều 7 cùa 

Thông tư 27. 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo 

khoa do tổ lựa chọn, báo cáo Hội đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chuyên môn. 

4 Nguyễn Thị Thìn 
TTCM  

2+3 
Ủy viên 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 

- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên 

môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo 

viên, danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa 

chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 

- Triền khai cho tổ 2+3 nghiên cứu Thông tư số 

27/2023/ BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở 

GDPT, các văn bản, hướng dẫn của các cấp quản 

lý và các bản sách trong danh mục đã dược Bộ 

GDĐT phê duyệt theo các tiêu chí lựa chọn; 

- Chỉ đạo tổ 2+3 chức triển khai lựa chọn SGK 

tại tổ 2+3 theo quy định ghi tại khoản 2, Điều 

7 cùa Thông tư 27. 
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- Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo 

khoa do tổ 2+3 lựa chọn, báo cáo Hội đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chuyên môn 

2+3 

 

5 Đỗ Thị Hồng 
TTCM  

 tổ 1 
Ủy viên 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 

- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên 

môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK của giáo 

viên, danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa 

chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 

- Triền khai cho tổ 1 nghiên cứu Thông tư số 

27/2023/ BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ 

GDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở 

GDPT, các văn bản, hướng dẫn của các cấp quản 

lý và các bản sách trong danh mục đã dược Bộ 

GDĐT phê duyệt theo các tiêu chí lựa chọn; 

- Chỉ đạo tổ 1 tổ chức triển khai lựa chọn SGK 

tại tổ 1 theo quy định ghi tại khoản 2, Điều 7 

cùa Thông tư 27. 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo 

khoa do tổ 1  lựa chọn, báo cáo Hội đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chuyên môn 1 

 

6 Bùi Thị  Hồng 
TPCM 

tổ 4+5 
Ủy viên 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 

- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch 

HĐ phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do CTHĐ phân 

công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chuyên môn. 

 

7 Bùi Thụy Khanh GV Âm nhạc   Ủy viên 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 
- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 
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- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chuyên môn. 

8 Bùi Thị Hương 
GV 

Mĩ thuật 
  Ủy viên 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 
- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 
- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ chuyên môn. 

 

9 Hà Thu Huyên 
GV 

Tiếng Anh 
   Ủy viên 

 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 
- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 

10 Vũ Thu Thảo GVGDTC   Ủy viên 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 
- Tham gia đánh giá việc triển khai và sử dụng 

SGK cấp tiểu học năm học 2024-2025 (tính 

đến thời điểm báo cáo). 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 

11 Ngô Thị Thu Thủy Đại diện 

CMHS 
 Ủy viên  

-Tuyên truyền các văn bàn, hướng dẫn, kế 

hoạch lựa chọn SGK của các cấp quản lý, của 

Nhà trường tới PHHS. 

-Triển khai Kế hoạch của nhà trường tới toàn 

thể CMHS; 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 
- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ 

chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên 

môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐ 

phân công. 

 

 

 



 

 TRƯỜNG TH YÊN ĐỨC 

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK 
 

Số: 01/KH-HĐLCSGK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Đức, ngày 20 tháng 3 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng từ năm học 2025-2026 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ vào Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/203 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo 

dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27);  

Căn cứ Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2024 của BDG&ĐT 

về việc phê duyệt SGK cấp Tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số 1008/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2021 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021 về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về 

việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định của Sở GDĐT: Quyết định số 534/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2024  về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3, sách giáo 

khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 
phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;   

Căn cứ Hướng dẫn số 465/HD-PGD&ĐT ngày 15/3/2024 của Phòng GDĐT về 

tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo tiểu học theo Thông tư số 

27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT; Căn cứ Công văn số 

75/PGD&ĐT ngày 14/01/2025 của PGD&ĐT TP Đông Triều về việc báo cáo việc sử 

dụng SGK năm học 2024-2025 và tổ chức lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2025-
2026 cấp tiểu học. 

Trường Tiểu học Yên Đức xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 5 sử dụng năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Lựa chọn được bộ sách giáo khoa có hình thức sinh động, tạo cảm hứng 

học tập cho học sinh; nội dung đảm bảo tính chính xác, khoa học, logic, tính 

thực gắn kết với cuộc sống; phù hợp với đặc điểm của địa phương và năng 
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lực của học sinh; thể hiện được tính sáng tạo, tính tự học, tính hội nhập. 

 2. Yêu cầu 

Đối với các môn: Toán 1, Toán 3, Mĩ Thuật 2, Hoạt động trải nghiệm 

2, Hoạt động trải nghiệm 3, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, mỗi môn học, hoạt 

động giáo dục lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa phù hợp trong danh mục 

SGK theo Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

Quyết định 854/QĐ- UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 

20/12/2024 của BDG&ĐT về việc phê duyệt SGK cấp Tiểu học sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông. 

Thực hiện đúng các quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 

27/2023/TT-BGDĐT.  

Tổ chức triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa Toán 1, Toán 3, Mĩ Thuật 2, 

Hoạt động trải nghiệm 2, Hoạt động trải nghiệm 3, Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 đảm 

bảo theo quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia đề 

xuất, lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, đảm 

bảo lựa chọn bộ sách thiết thực trong công tác giảng dạy. 

Việc tổ chức lựa chọn SGK bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công 

khai, minh bạch, vì quyền lợi của học sinh. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN  

1. Đối tượng tham gia: Toàn thể cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó chuyên 

môn, giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.  

2. Thời gian nghiên cứu, lựa chọn: Từ ngày 20/2/2025 – 08/3/2025 

- Ngày 20/3/2025: tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa 

chọn SGK cho từng môn học được cơ cấu trong tổ chuyên môn, báo cáo Hiệu 

trưởng trước khi thực hiện. 

+ Ngày 20/02/2025 đến ngày 28/02/2025: Giáo viên phụ trách môn học 

nghiên cứu các SGK của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các SGK môn học 

theo các tiêu chí lựa chọn SGK theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 

20/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Từ ngày 03/3/2025 đến ngày 05/3/2025: Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp 

với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) SGK cho môn 

học đó. Trường hợp môn học chỉ có 01 SGK được Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định 

phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa chọn SGK trong quyết định, không cần bỏ phiếu. 
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Các cuộc họp của tổ chuyên môn được lập thành biên bản, ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, 

đánh giá SGK của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn, biên bản có chữ ký của 

tổ trưởng chuyên môn và người được phân công lập biên bản. 

- Ngày 06-7/3/2025: Tổ chuyên môn tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK 

do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng chuyên môn và người được 

phân công lập danh mục SGK nộp báo cáo về Chủ tịch HĐ lựa chọn sách.  

- Ngày 8/3/2025:  

 + Chủ tịch HĐ lựa chọn sách giáo khoa tổ chức họp Hội đồng, thảo luận, 

đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn. 

+ Tổ chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu 

nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên; danh mục SGK do các tổ chuyên môn 

lựa chọn. 

 + Tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn thành biên bản 

(gồm các nội dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ 

chuyên môn; danh mục SGK được lựa chọn của các tố chuyên môn), biên bản có 

chữ ký của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

 + Đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường danh mục SGK đã được các tổ 

chuyên môn lựa chọn đúng theo quy định tại Thông tư 27. 

- Ngày 15/3/2025: Hiệu trưởng nhà trường  lập hồ sơ lựa chọn SGK gửi về 

Phòng GDĐT gồm: 

(1) Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK;  

(2) Biên bản họp Hội đồng; 

(3) Danh mục SGK được nhà trường lựa chọn;  

III. NỘI DUNG 

 1. Công tác tuyên truyền 

Nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm, triển khai các văn bản chỉ đạo  về 

công tác đề xuất lựa chọn sách giáo khoa đến 100% cán bộ, giáo viên, cụ thể: 

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết 

định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê 

duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  Quyết định 

854/QĐ- UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2024 của 

BDG&ĐT về việc phê duyệt SGK cấp Tiểu học sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân 
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dân tỉnh về Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 456/KH-PGD&ĐT ngày 

15/3/2024 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc Tổ chức lựa chọn sách 

giáo khoa trong cơ sở giáo tiểu học theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Đăng tải thông tin về các bộ sách đã được Bộ GD&ĐT thẩm định trên 

website, hệ thống zalo chung của nhà trường. 

Lồng ghép tuyên truyền nội dung lựa chọn sách giáo khoa trong các buổi sinh 

hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn hỗ trợ, giải đáp 

những vướng mắc, khó khăn của giáo viên trong quá trình nghiên cứu, đề xuất lựa 

chọn sách giáo khoa. 

 2. Công tác hội thảo, tập huấn 

Nhà trường cử cán bộ, giáo viên phụ trách các môn học tham gia đầy đủ, hiệu 

quả các buổi hội thảo giới thiệu sách, các đợt tập huấn về sách giáo khoa năm học 

2025 - 2026. 

Tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ, giáo viên, phụ huynh về quy trình thực 

hiện đề xuất, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1,2,3. 

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công 

khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

- Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số 

thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

- Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được lập thành biên bản, trong đó bao 

gồm đầy đủ các ý kiến của các thành viên và được công khai tại Hội đồng. Biên 

bản phải có chữ kí của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

4. Nhiệm vụ của Hội đồng lựa chọn SGK 

4.1. Nhiệm vụ của Hội đồng 

- Tổ chức thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận 

xét, đánh giá SGK của giáo viên; danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa chọn. 

- Tổng hợp, đề xuất với Hiệu trưởng danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa 

chọn sau khi đã thẩm định đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-

BGDĐT. 

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng 

a. Chủ tịch Hội đồng 

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng, lập kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ từng thành viên trong Hội đồng (Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội 

đồng và các Ủy viên Hội đồng, nội dung phân công được thể hiện bằng văn bản và 

được lưu trong hồ sơ làm việc của Hội đồng). 
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- Tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng được quy định tại điểm 3.1, 

mục 3 của Kế hoạch này. 

- Điều hành các cuộc họp của Hội đồng, chủ trì thông qua biên bản làm việc 

sau mỗi phiên họp của Hội đồng. 

- Kiến nghị bổ sung, thay đổi thành viên của Hội đồng (nếu cần). 

- Xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát sinh trong quá trình lựa chọn SGK. 

- Chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn SGK của nhà trường. 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng. 

b. Phó Chủ tịch Hội đồng 

- Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc ủy quyền; 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về các nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng. 

c. Thư ký Hội đồng 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của 

Hội đồng. 

- Lập biên bản làm việc của Hội đồng. 

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng. 

d. Thành viên Hội đồng 

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, trường hợp vắng mặt phải có 

văn bản báo cáo và được Chủ tịch Hội đồng đồng ý. 

- Thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, các phiếu nhận xét, đánh 

giá SGK của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

* Lịch làm việc cụ thể của HĐ lựa chọn SGK (Phụ lục 1) 

5. Quy trình lựa chọn SGK 

Bước 1: Ban hành quyết định và xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK 

- Nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK. 

- Hội đồng xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK của đơn vị; phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng  

Bước 2: Tổ chức lựa chọn SGK tại tổ chuyên môn 

Tổ trưởng tổ chuyên môn thực hiện một số công việc sau: 

- Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng và tiêu chí lựa chọn SGK, tổ trưởng tổ 

chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn SGK cho từng môn học được cơ 

cấu trong tổ chuyên môn, báo cáo Chủ tịch HĐ trước khi thực hiện. 

- Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục (bao gồm giáo viên 

biên chế, hợp đồng, biệt phái, thỉnh giảng, dạy liên trường) tham gia lựa chọn SGK của 
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môn học đó. 

- Ngày 20/02/2025 – 5/3/2025: Tổ chức cho giáo viên môn học nghiên cứu 

các SGK của môn học, viết phiếu nhận xét, đánh giá các SGK môn học theo các tiêu 

chí lựa chọn SGK theo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của UBND tỉnh. Đường link 

sách mềm (phụ lục 2).  

- Ngày 6/3/2025 -7/3/2025: Tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo 

luận, bỏ phiếu lựa chọn 01 (một) SGK cho môn học đó. Trường hợp môn học chỉ 

có 01 SGK được Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định phê duyệt thì tổ chuyên môn lựa 

chọn SGK trong quyết định, không cần bỏ phiếu; 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn có chữ ký của 

tổ trưởng chuyên môn và người được phân công lập danh mục SGK. 

Lưu ý:  

(1) SGK được lựa chọn bảo đảm có từ 1/2 (một phần hai) số giáo viên môn học 

trở lên bỏ phiếu lựa chọn. Trường hợp không có SGK nào đạt từ 1/2 số giáo viên 

môn học trở lên bỏ phiếu lựa chọn thì tổ chuyên môn phải thảo luận, bỏ phiếu lựa 

chọn lại; SGK được lựa chọn là SGK có số giáo viên bỏ phiếu lựa chọn cao nhất 

trong lần bỏ phiếu thứ hai. Trong cả 02 lần bỏ phiếu, nếu có từ 02 SGK có số giáo 

viên bỏ phiếu lựa chọn cao nhất bằng nhau thì tổ trưởng tổ chuyên môn quyết định 

lựa chọn một trong số SGK có số giáo viên môn học bỏ phiếu lựa chọn cao nhất. 

(2) Các cuộc họp của tổ chuyên môn được lập thành biên bản, ghi đầy đủ ý 

kiến nhận xét, đánh giá SGK của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn, biên 

bản có chữ ký của tổ trưởng chuyên môn và người được phân công lập biên bản. 

Hồ sơ gửi về Hội đồng nhà trường, gồm: 

(1) Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của tổ chuyên môn. 

(2) Phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa 

chọn sách giáo khoa của giáo viên (mỗi giáo viên 01 phiếu, nhận xét đầy đủ).  

(3) Phiếu lựa chọn sách giáo khoa của các các giáo viên môn học tham gia lựa 

chọn sách giáo khoa.  

(4) Biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, 

đánh giá sách giáo khoa của các giáo viên môn học tham gia lựa chọn, biên bản có 

chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công lập biên bản.  

(5) Biên bản kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa 

(6) Danh mục sách giáo khoa được tổ chuyên môn lựa chọn.  

Bước 3: Hội đồng làm việc 

Chủ tịch Hội đồng thực hiện các công việc sau: 

Tổ chức họp Hội đồng, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của 
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các tổ chuyên môn. 

Thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên. 

Tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn thành biên bản (gồm 

các nội dung: nhận xét, đánh giá về việc tổ chức lựa chọn SGK của các tổ chuyên 

môn; danh mục SGK được lựa chọn của các tố chuyên môn), biên bản có chữ ký 

của Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 

Đề xuất với Hiệu trưởng danh mục SGK đã được các tổ chuyên môn lựa chọn 

đúng theo quy định tại Thông tư 27. 

6. Hồ sơ gửi thẩm định, lựa chọn SGK 

- Hồ sơ gửi thẩm định gửi về bộ phận CM phòng GD&ĐT ngày 14/3/2025, gồm: 

(1) Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK;  

(2) Biên bản họp Hội đồng lựa chọ SGK; 

(3) Danh mục SGK được nhà trường lựa chọn. 

Nhà trường lưu trữ hồ sơ lựa chọn SGK trên Drive để phục vụ công tác thanh 

tra, kiểm tra. Quy định như sau: 

 - Thư mục hồ sơ lựa chọn SGK của cơ sở GDTH được đặt tên theo cú pháp: 

HỒ SƠ SGK_TH YÊN ĐỨC_2025.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhà trường 

1.1. Hiệu trưởng (CTHĐ) 

- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn SGK, phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng; Xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn 

SGK, triển khai cho các thành viên Hội đồng, tổ chuyên môn, giáo viên nghiên 

cứu, thảo luận, đề xuất lựa chọn SGK theo quy định. 

- Thông báo danh mục SGK được Bộ GD, UBND tỉnh phê duyệt đến giáo viên, 

học sinh và cha mẹ học sinh. Tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả SGK trong 

quá trình dạy học theo đúng quy định của pháp luật. 

Tổ chức họp Hội đồng, thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn SGK của 

các tổ chuyên môn. 

Thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá SGK 

của giáo viên. 

Tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn thành biên bản báo 

cáo về phòng GD&ĐT hồ sơ lựa chọn SGK theo quy định 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sJMazOaRh7m9p3JBTkegJtLCL9sI7X

oM 

1.2. Phó hiệu trưởng (PCTHĐ) 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sJMazOaRh7m9p3JBTkegJtLCL9sI7XoM
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sJMazOaRh7m9p3JBTkegJtLCL9sI7XoM
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- Tham mưu cho CTHĐ xây dựng kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo 

cấp học phụ trách. 

- Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa 

cho từng môn học được phân công. 

Tham gia thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh 

giá SGK của giáo viên. 

2. Thư ký 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội 

đồng; Lập biên bản làm việc của Hội đồng. 

- Tổng hợp kết quả, lập danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

- Tham gia thẩm định biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, các phiếu nhận 

xét, đánh giá SGK của giáo viên, danh mục SGK do các tổ chuyên môn lựa chọn. 

- Tham gia lựa chọn SGK (theo sự phân công của tổ chuyên môn). 

3. Tổ chuyên môn 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện lựa chọn SGK cho từng môn học được cơ cấu 

trong tổ chuyên môn, báo cáo Hiệu trưởng trước khi thực hiện. 

- Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học trong tổ (bao gồm giáo viên biên chế, hợp 

đồng, biệt phái, thỉnh giảng, dạy liên trường) tham gia lựa chọn SGK của môn học đó. 

- Tổ chức họp với các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn 

SGK cho môn học đó. 

- Tổ chức họp tổ đánh giá việc thực hiện lựa chọn SGK của tổ. Tổng hợp kết 

quả, lập danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn để trình Hội đồng. 

- Lựa chọn sách giáo khoa môn Mĩ Thuật lớp 2 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Bà Đỗ Thị Hồng  Tổ trưởng Tổ CM 1 Tổ trưởng 

2 Bà Bùi Thị Hương  GV Mĩ Thuật Thành viên 

3 Ông Mạc Thế Vinh  Phó Hiệu trưởng Thành viên 

- Lựa chọn sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1( môn Tiếng Anh) lớp 1,2( Đối với các 

bộ sách môn Tiếng Hàn, Tiếng Pháp, nhà trường không có giáo viên chuyên và không tổ 

chức triển khai dạy học tại trường nên không đánh giá lựa chọn các bộ sách đó.)  

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Bà Đỗ Thị Hồng  Tổ trưởng Tổ CM 1 Tổ trưởng 

2 Bà Cao Thị Giang GV Tiếng Anh Thành viên 

3 Bà Nguyễn Thị Huyên   GV Tiếng Anh Thành viên 

4 Ông Mạc Thế Vinh  Phó Hiệu trưởng Thành viên 

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa môn: Toán lớp 1, lớp 3, HĐTN lớp 2, lớp 3: 
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GV dạy văn hóa Tổ 1, Tổ 2+3, Tổ 4+5 

4. Giáo viên 

- Thực hiện nghiên cứu tìm hiểu các sách giáo khoa đã được phê duyệt theo Quyết 

định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt 

danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  Quyết định 854/QĐ- UBND ngày 

04/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 

số 4071/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2024 của BDG&ĐT về việc phê duyệt SGK cấp Tiểu 

học sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên phần mềm hoặc bản cứng.  

- Thực hiện các nhiệm vụ lựa chọn SGK các môn học theo nhiệm vụ được 

phân công tại Kế hoạch của các tổ chuyên môn. 

- Lập biên bản đề xuất lựa chọn SGK sau khi nghiên cứu, thảo luận, thống 

nhất giữa các thành viên của nhóm nghiên cứu. 

 5. Đại diện Ban đại diện CMHS nhà trường  

- Cùng tham gia thảo luận, nghiên cứu, đánh giá, nhận xét, lựa chọn sách giáo khoa 

sử dụng năm học 2025 - 2026 do các tổ chuyên môn nhà trường đề xuất với Hội đồng. 

- Thực hiện tuyên truyền, thông báo danh mục SGK được UBND tỉnh phê 

duyệt tới toàn thể CMHS. 

Trên đây là kế hoạch Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của trường Tiểu học 

Yên Đức sử dụng năm học 2025-2026. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân nghiêm 

túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các bộ phận, 

cá nhân liên hệ với Ban giám hiệu để được hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận: 

   - Phòng GD&ĐT (b/c); 

   - CBGV-NV (t/h); 

   -  Lưu CM, VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

  

 

 

 

       Hoàng Thị Vân 

     (HIỆU TRƯỞNG) 
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PHỤ LỤC 1: 

LỊCH LÀM VIỆC CỤ THỂ CỦA HĐ LỰA CHỌN SGK LỚP 5 

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-HĐLCSGK ngày 20/03/2024  

của Hội đồng lựa chọn SGK trường TH Yên Đức)  

 

Thời gian Nội dung KH 
Người 

thực hiện, 

TP tham gia 

Ghi chú 

19/02/2025 

- Ban hành QĐ thành lập HĐ lựa chọn 

SGK  

-Xây dựng KH tổ chức lựa chọn SGK  

- 19h30: Tổ chức cuộc họp.  Thành 

phần tham gia: PHT, TTCM, TPCM: 

triển khai các văn bản chỉ đạo của 

BGD, PGD, UBND tỉnh QN, HD thực 

hiện KH tổ chức lựa chọn SGK các 

môn học theo QĐ phê duyệt bổ sung 

của Bộ GD&ĐT; 

- 20h30: Tổ chức họp toàn thể CBQL, 

GV: Triển khai các văn bản chỉ đạo của 

BGD, PGD, QĐ thành lập HĐ trường, 

KH tổ chức lựa chọn SGK của HĐ tới 

toàn thể giáo viên nhà trường. 

Đ/c Vân 
- Họp trực 

tuyến 

20/2/2025 

Tổ trưởng CM xây dựng KH tổ chức 

lựa chọn SGK cho từng môn học được 

cơ cấu trong tổ. 

Tổ chức họp tổ, phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho từng thành viên trong tổ; Hướng 

dẫn GV căn cứ tiêu chí đánh giá để lựa 

chọn SGK phù hợp. 

TTCM 

 

 

 

TTCM, GV 

 

20-

05/3/2025 

Giáo viên phụ trách môn học nghiên 

cứu các SGK của môn học, viết phiếu 

nhận xét, đánh giá các SGK môn học 

theo các tiêu chí lựa chọn SGK. 

CBQL, 

TTCM, GV 
 

6-7/3/2025 

Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp với 

các giáo viên môn học để thảo luận, bỏ 

phiếu lựa chọn 01 (một) SGK cho môn 

học đó.  Các cuộc họp của tổ chuyên môn 

được lập thành các biên bản. 

TTCM, GV 

TTCM lên 

lịch họp cụ 

thể với 

từng nhóm 

GV và lịch 
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Tổ chức cuộc họp tổ đánh giá việc thực 

hiện lựa chọn SGK. Tổng hợp danh mục 

SGK được tổ lựa chọn báo cáo CTHĐ. 

TT và thành 

viên các tổ 

họp tổ 

8/3/2024 

- Chủ tịch HĐ tổ chức họp Hội đồng, 

thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa 

chọn SGK của các tổ chuyên môn. 

+ Tổ chức thẩm định biên bản các cuộc 

họp của tổ chuyên môn; các phiếu 

nhận xét, đánh giá SGK của giáo viên; 

danh mục SGK do các tổ chuyên môn 

lựa chọn. 

+ Tổng hợp kết quả lựa chọn SGK của 

các tổ chuyên môn thành biên bản. Đề 

xuất với Hiệu trưởng nhà trường danh 

mục SGK đã được các tổ chuyên môn 

lựa chọn đúng theo quy định tại Thông 

tư 27. 

CTHĐ, các 

thành viên 
 

14/3/2025 Lập hồ sơ lựa chọn SGK gửi về PGD HT, thư kí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH YÊN ĐỨC 

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Đức, ngày 10 tháng 3 năm 2025 

BIÊN BẢN  

HỌP HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2025-2026 

 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 10 tháng 3 năm 2025. 

- Địa điểm: Phòng họp-trường TH Yên Đức, phường Yên Đức, thành phố 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Chủ trì: Bà Hoàng Thị Vân - Chức vụ: Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng; 

2. Thư ký: Bà Cao Thị Giang - Chức vụ: Giáo viên - Thư ký Hội đồng. 

3. Các thành viên 

- Ông Mạc Thế Vinh - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Bà Vũ Thuỳ Linh - Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4,5- Ủy viên; 

- Bà Nguyễn Thị Thìn - Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2,3- Ủy viên; 

- Bà Đỗ Thị Hồng - Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1- Ủy viên; 

- Bà Bùi Thị Hồng - Chức vụ: GV lớp 5 - Ủy viên; 

- Bà Bùi Thị Hương - Chức vụ: -Giáo viên MT- Ủy viên; 

- Bà Nguyễn Thị Huyên - Chức vụ: GV Tiếng Anh - Ủy viên; 

- Bà Bùi Thuỵ Khanh - Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc - Ủy viên  

- Bà Vũ Thu Thảo - TPT- Dạy GDTC - Ủy viên; 

- Bà Ngô Thị Thuỷ - Chức vụ: Trưởng Ban đại diện CMHS- Ủy viên. 

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP  

1. Tổ chức thảo luận và đánh giá việc triển khai, sử dụng SGK các lớp 

1,2,3,4,5 năm học 2024-2025; tổ chức lựa chọn SGK sử dụng từ năm học 2025-2026 

1.1. Bà Hoàng Thị Vân - Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng triển khai 

nhiệm vụ cuộc họp 

- Thảo luận, đánh giá việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của tổ chuyên môn;  

- Thẩm định biên bản họp của tổ chuyên môn; các phiếu nhận xét, đánh giá 

sách giáo khoa (theo QĐ 4071/BGD&ĐT) của giáo viên. 

- Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa của tổ chuyên môn và đề xuất 

với Hiệu trưởng danh mục SGK được tổ chuyên môn lựa chọn. 

- Phân nhóm thẩm định hồ sơ đánh giá sử dụng SGK năm học 2024-2025; 

nghiên cứu các SGK theo QĐ 4071/BGD&ĐT ngày 20/12/2024 của Bộ GD&ĐT;    

Nhóm 1: Thẩm định hồ sơ tổ 1 gồm: 

 1. Hoàng Thị Vân - Nhóm trưởng 
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2. Bà Đỗ Thị Hồng - Thành viên 

3. Bà Phạm Thị Ngoan- Thành viên 

4. Bà Phạm Thị Bích - Thành viên 

5. Bà Trần Thị Thảo - Thành viên 

Nhóm 2: Thẩm định hồ sơ tổ 2,3 gồm: 

 1. Nguyễn Thị Thìn- Nhóm trưởng 

2. Bà Nguyễn Thu Huyền - Thành viên 

3. Bà Phạm Thị Nhung- Thành viên 

4. Bà Đặng Huyền Trang - Thành viên 

5. Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên 

Nhóm 3: Thẩm định hồ sơ tổ 4,5 gồm: 

 1. Ông Mạc Thế Vinh - Nhóm trưởng 

2. Bà Vũ Thùy Linh - Thành viên 

3. Bà Phạm Thị Thảo - Thành viên 

4. Bà Nguyễn T.B Phượng - Thành viên 

5. Bà Bùi Thị Hồng - Thành viên 

6. Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên 

7. Bà Nguyễn Thị Hương- Thành viên 

1.2. Hồ sơ thẩm định gồm 

(1) Kế hoạch tổ chức đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa của tổ chuyên môn. 

(2) Phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa theo QĐ 4071/BGD&ĐT (mỗi 

giáo viên 01 phiếu/môn học, nhận xét đầy đủ và ghim theo từng môn học, HĐGD).  

(3) Biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn, ghi đầy đủ ý kiến nhận xét, 

đánh giá sách giáo khoa của các giáo viên môn học tham gia nghiên cứu, biên bản 

có chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và người được phân công lập biên bản.  

(4) Danh mục sách giáo khoa được tổ chuyên môn lựa chọn.  

1.3. Kết quả thẩm định 

* Hồ sơ tổ 1 : (Đ/c Đỗ Thị Hồng - đại diện các thành viên trong nhóm 1 của 

HĐ lựa chọn SGK đánh giá) 

- Kế hoạch đánh giá việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2024-2025 nhận 

xét, đánh giá, SGK được phê duyệt kèm theo Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT và 

đề xuất lựa chọn SGK năm học 2025-2026.  

Tổ trưởng tổ chuyên môn nắm chắc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đánh giá,  

lựa chọn SGK và chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch của tổ chuyên 

môn, triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp tới các tổ viên. 

Phân công nhiệm vụ nghiên cứu, viết phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa tới 

từng giáo viên trong tổ. 

- Biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn: 

Biên bản ghi lại đầy đủ tiến trình các cuộc họp giữa tổ trưởng và thành viên 

tham gia nghiên cứu các SGK theo QĐ 4071/QĐ-BGDĐT. Các ý kiến thống nhất 
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đánh giá, nhận xét của giáo viên được ghi chép lại đầy đủ, chi tiết. Từng môn có 

biên bản họp nhóm. 

- Phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa (theo QĐ số 4071/QĐ-

BGDĐT) của giáo viên: 

Giáo viên tham gia nghiên cứu ghi đầy đủ chi tiết, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của 

các sách, đánh giá điểm theo đúng tiêu chí.  

Tổ đưa ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế của các SGK và thống nhất không 

lựa chọn các SGK theo QĐ số 4071/QĐ-BGDĐT sử dụng năm học 2025-2026. 

- Tổ không đề xuất về điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND tỉnh 

và Sở GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong năm học 2025-2026. 

- Tổ đề xuất tiếp tục sử dụng danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 đã sử dụng 

năm học 2024-2025 trong năm học 2025-2026. Đây là các sách đã được UBND tỉnh 

Quảng Ninh phê duyệt theo các Quyết định: QĐ số 1008, 1010/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021; QĐ 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Kết luận: Hồ sơ lựa chọn SGK của tổ 1 hợp lệ. Đủ về về số lượng và chất 

lượng.  

* Hồ sơ tổ 2,3: (Đ/c Nguyễn Thị Thìn - đại diện các thành viên trong nhóm 2 

của HĐ lựa chọn SGK đánh giá) 

- Kế hoạch đánh giá việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2024-2025 nhận 

xét, đánh giá, SGK được phê duyệt kèm theo Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT và 

đề xuất lựa chọn SGK năm học 2025-2026.  

Tổ trưởng tổ chuyên môn nắm chắc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đánh giá,  

lựa chọn SGK và chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch của tổ chuyên 

môn, triển khai đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp tới các tổ viên. 

Phân công nhiệm vụ nghiên cứu, viết phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa tới 

từng giáo viên trong tổ. 

- Biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn: 

Biên bản ghi lại đầy đủ tiến trình các cuộc họp giữa tổ trưởng và thành viên 

tham gia nghiên cứu các SGK theo QĐ 4071/QĐ-BGDĐT. Các ý kiến thống nhất 

đánh giá, nhận xét của giáo viên được ghi chép lại đầy đủ, chi tiết. Từng môn có 

biên bản họp nhóm. 

- Phiếu nhận xét, đánh giá các sách giáo khoa (theo QĐ số 4071/QĐ-

BGDĐT) của giáo viên: 

Giáo viên tham gia nghiên cứu ghi đầy đủ chi tiết, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của 

các sách, đánh giá điểm theo đúng tiêu chí.  

Tổ đưa ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế của các SGK và thống nhất không 

lựa chọn các SGK theo QĐ số 4071/QĐ-BGDĐT sử dụng năm học 2025-2026. 

- Tổ không đề xuất về điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND tỉnh 

và Sở GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong năm học 2025-2026. 
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- Tổ đề xuất tiếp tục sử dụng danh mục sách giáo khoa lớp 1,2,3 đã sử dụng năm 

học 2024-2025 trong năm học 2025-2026. Đây là các sách đã được UBND tỉnh Quảng 

Ninh phê duyệt theo các Quyết định: QĐ số 1008, 1010/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021; QĐ 854/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Kết luận: Hồ sơ lựa chọn SGK của tổ 2+3 hợp lệ. Đủ về về số lượng và chất 

lượng.  

* Hồ sơ tổ 4+5: (Đ/c Vũ Thuỳ Linh - đại diện các thành viên trong nhóm 3 của 

HĐ lựa chọn SGK đánh giá) 

- Kế hoạch đánh giá việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2024-2025nhận 

xét, đánh giá, SGK được phê duyệt kèm theo Quyết định số 4071/QĐ-BGDĐT và 

đề xuất lựa chọn SGK năm học 2025-2026.  

Tổ chuyên môn đã thực hiện nghiêm túc về đánh giá, nghiên cứu. Kế hoạch 

xây dựng chi tiết. Căn cứ vào trình độ đào tạo của GV, tổ CM đã phân công nghiên 

cứu sách thành các nhóm chuyên sâu. Kế hoạch có lịch làm việc cụ thể. 

- Biên bản các cuộc họp của tổ chuyên môn: 

Biên bản ghi lại đầy đủ tiến trình các cuộc họp giữa tổ trưởng và thành viên tham 

gia nghiên cứu các SGK theo QĐ 4071/QĐ-BGDĐT. Các ý kiến thống nhất đánh giá, 

nhận xét của giáo viên được ghi chép lại đầy đủ, chi tiết. Từng môn có biên bản họp nhóm. 

- Phiếu nhận xét, đánh giá, các sách giáo khoa (theo QĐ số 4071/QĐ-

BGDĐT) của giáo viên: Giáo viên tham gia nghiên cứu ghi đầy đủ chi tiết, rõ ràng 

ưu điểm, hạn chế của các sách, đánh giá điểm theo đúng tiêu chí.  

Tổ đưa ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế của các SGK và thống nhất không 

lựa chọn các SGK theo QĐ số 4071/QĐ-BGDĐT sử dụng năm học 2025-2026. 

- Tổ không đề xuất về điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK đã được UBND tỉnh 

và Sở GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong năm học 2025-2026. 

- Tổ đề xuất tiếp tục sử dụng danh mục sách giáo khoa lớp 4,5 đã sử dụng năm 

học 2024-2025 trong năm học 2025-2026. Đây là các sách đã được Sở GDĐT Quảng 

Ninh phê duyệt theo Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 15/5/2024. 

Kết luận: Hồ sơ lựa chọn SGK của tổ 4+5 đầy đủ, đảm bảo chất lượng, sắp 

xếp khoa học. 

2. Hội đồng đề xuất với người đứng đầu danh mục sách giáo khoa đã 

được các tổ chuyên môn lựa chọn 

Căn cứ vào kết quả đề xuất của tổ chuyên môn, Hội đồng đề xuất tiếp tục sử 

dụng danh mục sách giáo khoa các lớp 1,2,3,4,5 năm học 2024-2025 để sử dụng trong 

năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 

Lớp 1 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 
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2 Toán 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

7 GDTC 1  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 1 I-learn Smart Start 1 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 2 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

7 GDTC 2  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 2 I-learn Smart Start 2 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 3 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 
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5 Tin học 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

6 Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

8 Mĩ thuật 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 GDTC 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

10 HĐTN 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tiếng Anh 3 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 Lớp 4 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 
Lịch sử&Địa lý 

4 
Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 GDTC 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 4 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 5 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 
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3 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 
Lịch sử&Địa lý 

5 
Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 GDTC 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 5 English Discovery Đại học sư phạm 

3. Kết luận cuộc họp  

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nêu những công việc tiếp theo Hội đồng cần làm:  

Hội đồng hoàn thiện các hồ sơ lựa chọn SGK đúng quy định. Đề xuất với 

Hiệu trưởng về danh mục SGK đã được các tổ chuyên môn lựa chọn. 

Thư kí thông qua biên bản và các thành viên tham gia họp nhất trí 100% với nội 

dung như trên. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 ngày 10 tháng 3 năm 2025. 

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Cao Thị Giang 

  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Vân 

(Hiệu trưởng) 

 

 



TRƯỜNG TH YÊN ĐỨC 

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                Yên Đức, ngày 12 tháng 3 năm 2025 

ĐỀ XUẤT  

Danh mục sách giáo khoa các lớp 1,2,3,4,5 sử dụng năm học 2025-2026 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Đức. 

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn, Hội đồng lựa 

chọn sách giáo khoa trường Tiểu học Yên Đức đề xuất danh mục sách giáo khoa sử 

dụng năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

Lớp 1 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

7 GDTC 1  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 1 I-learn Smart Start 1 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 2 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 
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6 Mĩ thuật 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

7 GDTC 2  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 2 I-learn Smart Start 2 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 3 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Tin học 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

6 Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

8 Mĩ thuật 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 GDTC 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

10 HĐTN 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tiếng Anh 3 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 Lớp 4 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 
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5 Lịch sử&Địa lý 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 GDTC 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 4 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 5 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Lịch sử&Địa lý 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 GDTC 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 5 English Discovery Đại học sư phạm 

                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

   

                                                                                  Hoàng Thị Vân 

                                                                                (HIỆU TRƯỞNG) 
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UBND THÀNH PHỐ  ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỨC 

 

Số: 128 /BC-THYĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Đức, ngày 12 tháng 3 năm 2025 
 

BÁO CÁO 

Danh mục sách giáo khoa các lớp 1,2,3,4 5 sử dụng năm học 2025-2026  
 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Triều. 

Căn cứ đề xuất danh mục sách giáo khoa sử dụng năm học 2025-2026 của Hội đồng 

lựa chọn sách giáo khoa, trường Yên Đức báo cáo danh mục sách giáo khoa các lớp 

1,2,3,4,5 sử dụng năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

Lớp 1 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

7 GDTC 1  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 1 I-learn Smart Start 1 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 2 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 
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7 GDTC 2  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 2 I-learn Smart Start 2 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 3 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Tin học 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

6 Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

8 Mĩ thuật 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 GDTC 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

10 HĐTN 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tiếng Anh 3 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 Lớp 4 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Lịch sử&Địa lý 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 
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8 GDTC 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 4 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 5 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Lịch sử&Địa lý 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 GDTC 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 5 English Discovery Đại học sư phạm 

Trên đây là Báo cáo danh mục lựa chọn sách giáo khoa các lớp 1,2,3,4,5 sử dụng năm 

học 2025-2026 của trường Tiểu học Yên Đức./.  

Nơi nhận: 
   - Như kính gửi; 

   - Lưu: CM, VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Thị Vân 

 


